PHỤ LỤC 1

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTP ngày     tháng     năm 2017)

Tổng điểm Bộ tiêu chí: 190 điểm

I. NHÓM TIÊU CHÍ CHUNG (120 điểm)

 1. Tiêu chí hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật  (30 điểm)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	1.1
	Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm và theo từng giai đoạn

(6 điểm)
	1.1.1. Thời gian ban hành văn bản theo đúng quy định của pháp luật về lập kế hoạch, chương trình, đề án.
	2 điểm


	
	

	
	
	1.1.2. Bảo đảm tính khả thi, cụ thể, thiết thực.
	2 điểm
	
	

	
	
	1.1.3. Nội dung phù hợp với văn bản, kế hoạch, chỉ thị của cấp trên; đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL và hoàn cảnh, điều kiện của Bộ, ngành, địa phương.
	2 điểm
	
	

	1.2
	Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(17 điểm)
	1.2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn:

Ban hành kịp thời văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp, kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và theo yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL trong từng thời điểm, giai đoạn.
	3 điểm


	
	

	
	
	1.2.2. Tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Thực hiện phổ biến các nội dung pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình bao gồm:

- Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có tác động tới các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương;

- Các vấn đề pháp lý mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các định hướng chủ trương, chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung của Đảng và Nhà nước;

- Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến quyền con người, quyền công dân, chủ quyền quốc gia, môi trường kinh doanh, đầu tư.
	2 điểm

2 điểm

2 điểm
	
	

	
	
	b) Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
	3 điểm
	
	

	
	
	c) Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch PBGDPL đã được ban hành thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ.
	5 điểm
	
	

	1.3.
	Thống kê, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(5 điểm)
	1.3.1. Thống kê, báo cáo được thực hiện đúng theo quy định về thời hạn trong Thông tư về hướng dẫn hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.
	 2 điểm
	
	

	
	
	1.3.2. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện chất lượng, kịp thời, bảo đảm thời gian, tiến độ. 
	3 điểm
	
	

	1.4
	Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(2 điểm)
	Đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu pháp luật và các công cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
	2 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 30 điểm
	
	


2. Tiêu chí bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân (30 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	2.1
	Cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp; công khai văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức họp báo, thông cáo báo chí; đăng tải trên Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử, mạng Internet, tủ sách pháp luật, địa điểm tiếp công dân, nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính và các hình thức phù hợp khác

(8 điểm)
	
	8 điểm
	
	

	2.2
	Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi quản lý 
(8 điểm)
	
	8 điểm
	
	

	2.3
	Thực hiện PBGDPL cho công dân thông qua hoạt động chuyên môn, thực thi công vụ 
(8 điểm)
	
	8 điểm
	
	

	2.4
	Giải đáp vướng mắc, khó khăn về pháp luật cho công dân bằng văn bản, thông qua họp báo, đối thoại chính sách pháp luật, tiếp xúc cử tri
(6 điểm)
	
	6 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 30 điểm
	
	


3. Tiêu chí điều kiện bảo đảm (40 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	3.1

	Nguồn nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng

(18 điểm)
	2.1.1. Xây dựng thể chế, văn bản về kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ làm công tác PBGDPL (văn bản, kế hoạch, quyết định…);

b) Xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với những người tham gia công tác PBGDPL.
	2 điểm

2 điểm
	
	

	
	
	2.1.2. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ, công chức thực hiện hoạt động PBGDPL bảo đảm đáp ứng được yêu cầu và chất lượng công việc. 
	4 điểm
	
	

	
	
	2.1.3. Chất lượng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL:
a) Nắm vững các quy định pháp luật về lĩnh vực PBGDPL được phụ trách;

b) Có kỹ năng về PBGDPL.
	5 điểm

5 điểm
	
	

	3.2
	Kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý
(15 điểm)
	2.2.1. Bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm cho công tác PBGDPL thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
	5 điểm

	
	

	
	
	2.2.2. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý theo yêu cầu của đất nước, của ngành, địa phương.
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.3. Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, Đề án PBGDPL (nếu có).
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.4. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
	4 điểm
	
	

	3.3.
	Ứng dụng công nghệ thông tin 
(7 điểm)
	3.3.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
	1 điểm


	
	

	
	
	3.3.2. Thực hiện các hình thức PBGDPL có ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.
	4 điểm
	
	

	
	
	3.3.3. Hỗ trợ kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
	2 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 40 điểm
	
	


4. Tiêu chí thực hiện chủ trương xã hội hóa  (20 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	4.1
	Ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(5 điểm)
	
	5 điểm
	
	

	4.2


	Huy động được tổ chức, cá nhân đóng góp, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(15 điểm)


	4.2.1. Huy động được tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp miễn phí, theo định kỳ
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.2. Huy động được tổ chức, cá nhân cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.3. Huy động được tổ chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.4. Huy động được tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.5. Huy động được tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hình thức khác
	3 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 20 điểm
	
	


II. NHÓM TIÊU CHÍ RIÊNG (20 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	1
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(9 điểm)
	1.1.1. Tổ chức đăng tải nội dung các bản dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bằng các hình thức phù hợp để người dân theo dõi, tìm hiểu, góp ý
	3 điểm
	
	

	
	
	1.1.2. Giải đáp, phản hồi các thắc mắc, ý kiến trao đổi của người dân về những vấn đề quy định trong dự thảo
	3 điểm
	
	

	
	
	1.1.3. Biên soạn các tài liệu, tổ chức hội thảo, hội nghị, thực hiện tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng… về dự thảo văn bản để có định hướng dư luận phù hợp
	3 điểm
	
	

	2
	Biên soạn tài liệu và phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý
(6 điểm)
	1.2.1. Tổ chức biên soạn, phát hành, đăng tải tài liệu pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ.
	3 điểm
	
	

	
	
	1.2.2. Phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý qua nhiều hình thức phù hợp.
	3 điểm
	
	

	3
	Chỉ đạo các trường, cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy môn pháp luật 
(5 điểm)
	1.5.1. Chỉ đạo các trường, cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề; 
	2 điểm
	
	

	
	
	1.5.2. Bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.
	3 điểm
	
	

	TỔNG ĐIỂM: 20 điểm


	
	


III. NHÓM TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG (50 điểm)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	1
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được cung cấp thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật

(20 điểm)
	Số lượng cán bộ, công chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về pháp luật:

+ Từ 90% trở lên đạt 20 điểm 

+ Từ 80% - dưới 90% đạt 16 điểm

+ Từ 70% - dưới 80% đạt 12 điểm

+ Từ 60% - dưới 70% đạt 8 điểm

+ Từ 50% - dưới 60% đạt 4 điểm

+ Dưới 50% đạt 1 điểm
	20 điểm
	
	

	2
	Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với chất lượng của hoạt động PBGDPL
(10 điểm)
	Căn cứ theo tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng: 

+ Từ 80%- 100% đạt 10 điểm 

+ Từ 60%- dưới 80% đạt 8 điểm;

+ Từ 40%- dưới 60% đạt 6 điểm;

+ Từ 20%- dưới 40% đạt 4 điểm;

+ Từ 10%- dưới 20% đạt 2 điểm;

+ Dưới 10% đạt 1 điểm.
	10 điểm
	
	

	3
	Mức độ tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý nhà nước
(10 điểm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	Căn cứ theo tỷ lệ tham gia để đánh giá: 

+ Từ 80%- 100% đạt 10 điểm 

+ Từ 60%- dưới 80% đạt 8 điểm;

+ Từ 40%- dưới 60% đạt 6 điểm;

+ Từ 20%- dưới 40% đạt 4 điểm;

+ Từ 10%- dưới 20% đạt 2 điểm;

+ Dưới 10% đạt 1 điểm.
	10 điểm
	
	

	4 
	Mức độ tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
(10 điểm)
	Căn cứ theo mức độ tuân thủ để đánh giá: 

+ Từ 80%- 100% đạt 10 điểm 

+ Từ 60%- dưới 80% đạt 8 điểm;

+ Từ 40%- dưới 60% đạt 6 điểm;

+ Từ 20%- dưới 40% đạt 4 điểm;

+ Từ 10%- dưới 20% đạt 2 điểm;

+ Dưới 10% đạt 1 điểm.
	10 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 50 điểm


	
	


PHỤ LỤC 2

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ÁP DỤNG CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTP ngày     tháng     năm 2017)

Tổng điểm Bộ tiêu chí: 200 điểm

        I. NHÓM TIÊU CHÍ CHUNG (120 điểm)

 
 1. Tiêu chí hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật  (30 điểm)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	1.1
	Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm và theo từng giai đoạn

(6 điểm)
	1.1.1. Thời gian ban hành văn bản theo đúng quy định của pháp luật về lập kế hoạch, chương trình, đề án.
	2 điểm


	
	

	
	
	1.1.2. Bảo đảm tính khả thi, cụ thể, thiết thực
	2 điểm
	
	

	
	
	1.1.3. Nội dung phù hợp với văn bản, kế hoạch, chỉ thị của cấp trên; đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL và hoàn cảnh, điều kiện của Bộ, ngành, địa phương.
	2 điểm
	
	

	1.2
	Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý

(17 điểm)
	1.2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn:

Ban hành kịp thời văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp, kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và theo yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL trong từng thời điểm, giai đoạn.
	3 điểm


	
	

	
	
	1.2.2. Tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Thực hiện phổ biến các nội dung pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình bao gồm:

- Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có tác động tới các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương;

- Các vấn đề pháp lý mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các định hướng chủ trương, chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung của Đảng và Nhà nước;

- Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến quyền con người, quyền công dân, chủ quyền quốc gia, môi trường kinh doanh, đầu tư.
	2 điểm

2 điểm

2 điểm
	
	

	
	
	b) Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
	3 điểm
	
	

	
	
	c) Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch PBGDPL đã được ban hành thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ.
	5 điểm
	
	

	1.3.
	Thống kê, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(5 điểm)
	1.3.1. Thống kê, báo cáo được thực hiện đúng theo quy định về thời hạn trong Thông tư về hướng dẫn hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.
	 2 điểm
	
	

	
	
	1.3.2. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện chất lượng, kịp thời, bảo đảm thời gian, tiến độ. 
	3 điểm
	
	

	1.4
	Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(2 điểm)
	Đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu pháp luật và các công cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
	2 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 30 điểm
	
	


2. Tiêu chí bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân (30 điểm)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	2.1
	Cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp; công khai văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức họp báo, thông cáo báo chí; đăng tải trên Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử, mạng Internet, tủ sách pháp luật, địa điểm tiếp công dân, nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính và các hình thức phù hợp khác

(8 điểm)
	
	8 điểm
	
	

	2.2
	Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi quản lý 
(8 điểm)
	
	8 điểm
	
	

	2.3
	Thực hiện PBGDPL cho công dân thông qua hoạt động chuyên môn, thực thi công vụ 

(8 điểm)
	
	8 điểm
	
	

	2.4
	Giải đáp vướng mắc, khó khăn về pháp luật cho công dân bằng văn bản, thông qua họp báo, đối thoại chính sách pháp luật, tiếp xúc cử tri
(6 điểm)
	
	6 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 30 điểm
	
	


3. Tiêu chí điều kiện bảo đảm (40 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	3.1

	Nguồn nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng

(18 điểm)
	2.1.1. Xây dựng thể chế, văn bản về kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ làm công tác PBGDPL (văn bản, kế hoạch, quyết định…);

b) Xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với những người tham gia công tác PBGDPL.
	2 điểm

2 điểm
	
	

	
	
	2.1.2. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ, công chức thực hiện hoạt động PBGDPL bảo đảm đáp ứng được yêu cầu và chất lượng công việc. 
	4 điểm
	
	

	
	
	2.1.3. Chất lượng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL:
a) Nắm vững các quy định pháp luật về lĩnh vực PBGDPL được phụ trách;

b) Có kỹ năng về PBGDPL.
	5 điểm

5 điểm
	
	

	3.2
	Kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý
(15 điểm)
	2.2.1. Bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm cho công tác PBGDPL thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
	5 điểm

	
	

	
	
	2.2.2. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý theo yêu cầu của đất nước, của ngành, địa phương.
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.3. Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, Đề án PBGDPL (nếu có).
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.4. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
	4 điểm
	
	

	3.3.
	Ứng dụng công nghệ thông tin 
(7 điểm)
	3.3.1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
	1 điểm


	
	

	
	
	3.3.2. Thực hiện các hình thức PBGDPL có ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.
	4 điểm
	
	

	
	
	3.3.3. Hỗ trợ kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
	2 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 40 điểm
	
	


4. Tiêu chí thực hiện chủ trương xã hội hóa  (20 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	4.1
	Ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý

(5 điểm)
	
	5 điểm
	
	

	4.2


	Huy động được tổ chức, cá nhân đóng góp, tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý
(15 điểm)


	4.2.1. Huy động được tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp miễn phí, theo định kỳ
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.2. Huy động được tổ chức, cá nhân cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.3. Huy động được tổ chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.4. Huy động được tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
	3 điểm
	
	

	
	
	4.2.5. Huy động được tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hình thức khác
	3 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 20 điểm
	
	


II. TIÊU CHÍ RIÊNG (30 điểm)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	1
	Củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

(12 điểm)
	2.1.1. Thành viên trong Hội đồng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; 
	4 điểm
	
	

	
	
	2.1.2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
	8 điểm
	
	

	2


	Thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thuộc trách nhiệm được giao thực hiện theo quy định tại mục 2 Chương II Luật PBGDPL
(18 điểm)
	2.2.1. PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân;
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.2. PBGDPL cho người lao động trong các doanh nghiệp;
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.3. Tổ chức PBGDPL cho các đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình;
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.4. Tổ chức PBGDPL cho người khuyết tật;
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cộng đồng dân cư và gia đình người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo;
	3 điểm
	
	

	
	
	2.2.6. PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	3 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM:  30 điểm
	
	


III. NHÓM TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG (50 điểm)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Mức điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	
	
	Tự chấm
	Chấm thẩm định

	1
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được cung cấp thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật

(20 điểm)
	Số lượng cán bộ, công chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về pháp luật:

+ Từ 90% trở lên đạt 20 điểm 

+ Từ 80% - dưới 90% đạt 16 điểm

+ Từ 70% - dưới 80% đạt 12 điểm

+ Từ 60% - dưới 70% đạt 8 điểm

+ Từ 50% - dưới 60% đạt 4 điểm

+ Dưới 50% đạt 1 điểm
	20 điểm
	
	

	2
	Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với chất lượng của hoạt động PBGDPL
(10 điểm)
	Căn cứ theo tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng: 

+ Từ 80%- 100% đạt 10 điểm 

+ Từ 60%- dưới 80% đạt 8 điểm;

+ Từ 40%- dưới 60% đạt 6 điểm;

+ Từ 20%- dưới 40% đạt 4 điểm;

+ Từ 10%- dưới 20% đạt 2 điểm;

+ Dưới 10% đạt 1 điểm.
	10 điểm
	
	

	3
	Mức độ tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý nhà nước
(10 điểm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	Căn cứ theo tỷ lệ tham gia để đánh giá: 

+ Từ 80%- 100% đạt 10 điểm 

+ Từ 60%- dưới 80% đạt 8 điểm;

+ Từ 40%- dưới 60% đạt 6 điểm;

+ Từ 20%- dưới 40% đạt 4 điểm;

+ Từ 10%- dưới 20% đạt 2 điểm;

+ Dưới 10% đạt 1 điểm.
	10 điểm
	
	

	4 
	Mức độ tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
(10 điểm)
	Căn cứ theo mức độ tuân thủ để đánh giá: 

+ Từ 80%- 100% đạt 10 điểm 

+ Từ 60%- dưới 80% đạt 8 điểm;

+ Từ 40%- dưới 60% đạt 6 điểm;

+ Từ 20%- dưới 40% đạt 4 điểm;

+ Từ 10%- dưới 20% đạt 2 điểm;

+ Dưới 10% đạt 1 điểm.
	10 điểm
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM: 50 điểm


	
	


1

